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Phần 4 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của? Đáp án A

 
A. Bộ luật lao động 

C. Chính phủ 

D. pháp luật 

C. Đảng 

Câu 2: Đối với nghị định của Chính phủ thì Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ?  

A. ký ban hành 

B. ký chứng thực 

C. cả A và B 

D. 40 

Câu 3: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là  

A. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật 

thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định 

B. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật 

thì không chấp hành. 

C. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật 

thì phải kịp thời báo cáo với người ra quyết định 

D. 30% 
Câu 4: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương 



ứng là?  

A. 50%, 40%, 30%, 25% 

B. 45%, 35%, 25%, 15% 

C. 40%, 30%, 20%, 15% 

D. 30%, 25%, 20%, 15% 

Câu 5: Quy định về đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống bao gồm các nội dung nào?  

A. Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa 

quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; 

B. Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, 

xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh; 

C. Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 

D. Tất cả Đáp án trên 
Câu 6: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?

 
A. Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 02 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở; 

B. Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp 

bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương 

C. Được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc 

Câu 7: Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dân  

A. Cán bộ, công chức được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân khi thi 

hành công vụ. 

B. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho công dân 

khi thi hành công vụ. 

C. Cán bộ, công chức không được hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân 

khi thi hành công vụ. 

D. 6 nội dung 
Câu 8: Cơ quan thẩm định dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh, Dự thảo nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình là?  

A. Sở Nội vụ 

B. Văn phòng UBND tỉnh 

C. Sở Tư pháp 
Câu 9: Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định 

của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì?  

A. đương nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì 

đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

B. bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất 

quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

C. đương nhiên bị buộc thôi việc đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì mất 

quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 



Câu 10: Bản chính văn bản giấy được lưu tại đâu?  

A. Văn thư cơ quan 

B. Hồ sơ công việc 

C. Văn thư cơ quan và hồ sơ công việc 

D. Tất cả Đáp án trên 
Câu 11: kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được?

 
A. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 

B. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn 

Câu 12: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?  

A. Nghị quyết, quyêt định, chỉ thị 

B. Nghị quyêt, quyết định 

C. Nghị quyết, chỉ thị 

D. 65 
Câu 13: Trường hợp nào dưới đây không phải cán bộ cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?

 
A. Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; 

B. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 

C. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; 

D. Chỉ huy trưởng Quân sự; 
Câu 14: Đến năm bao nhiêu Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp 

ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.  

A. năm 2023 

B. năm 2025 

C. năm 2027 

D. năm 2030 

Câu 15: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh 

tương ứng với vị trí việc làm? (luật mới)  

A. trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung 

ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; 

B. trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ 

theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách 

nhà nước 

C. Cả A và B 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 16: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp 

bộ, cấp tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc giA.  

A. 80% 

B. 85% 

C. 90% 

D. 100% 



Câu 17: Trước khi quyết định điều động công chức, người đứng đầu cơ quan được phân công, phân cấp 

quản lý công chức cần làm gì?  

A. Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức 

đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định 

B. Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức 

đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định 

C. Cần gặp gỡ công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc điều động để nghe công chức 

đề xuất ý kiến trước khi quyết định theo thẩm quyền 

D. phải có sự đồng ý của thân nhân người được thử nghiệm. 
Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán 

bộ?  

A. Cảnh cáo. 

B. Cách chứC. 

C. Giáng chứC. 

D. Bãi nhiệm. 
Câu 19: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?

 
A. 03 bước 

B. 04 bước 

C. 05 bước 

D. 06 bước 

Câu 20: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 
Câu 21: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được 

để đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là?  

A. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo 

công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 

30% nhiệm vụ hoàn thành vượt mứC. 

B. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo 

công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 

40% nhiệm vụ hoàn thành vượt mứC. 

C. Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo 

công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 

50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mứC. 

D. 12 tháng 

Câu 22: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả 

trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện 

hồ sơ?  


